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QUYẾT ĐỊNH 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI 

NGHIỆN BẮT BUỘC 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - ĐỒNG NAI 

VỚI THÀNH PHẦN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP GỒM CÓ : 

1. THẨM PHÁN: BÀ BÙI THỊ BÍCH H. 

2. THƯ KÝ PHIÊN HỌP: BÀ TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG. 

NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2025, TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 – 

ĐỒNG NAI TIẾN HÀNH MỞ PHIÊN HỌP XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP 

DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN 

BẮT BUỘC THEO QUYẾT ĐỊNH MỞ PHIÊN HỌP SỐ 09/2025/QĐ-TA 

NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2025 ĐỐI VỚI: 

HỌ VÀ TÊN: TRẦN DUY P (TÊN GỌI KHÁC: KHÔNG), SINH NĂM 

1986. 

DÂN TỘC: KINH; TÔN GIÁO: KHÔNG; NGHỀ NGHIỆP: BẢO VỆ. 

NƠI CƯ TRÚ: TỔ D, KHU PHỐ V, PHƯỜNG P, THÀNH PHỐ B, 

TỈNH ĐỒNG NAI (NAY LÀ PHƯỜNG P, TỈNH ĐỒNG NAI). 

CON ÔNG: TRẦN NGỌC S (ĐÃ CHẾT) VÀ BÀ TRẦN THỊ T, SINH 

NĂM 1955. 

TIỀN SỰ: 01. 

TRẦN DUY P VẮNG MẶT TẠI PHIÊN HỌP. 

CÓ SỰ THAM GIA CỦA: 

1. ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ: ÔNG CHÂU LÂM H1 – CÁN BỘ 

CÔNG AN PHƯỜNG P – CÔNG AN TỈNH Đ (THEO VĂN BẢN ỦY 

QUYỀN SỐ 129/GUQ-CAP NGÀY 12/5/2025). 

2. ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 1 – ĐỒNG 

NAI: ÔNG MAI VĂN THÔNG - KIỂM SÁT VIÊN. 

3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI BỊ ĐỀ NGHỊ ÁP 

DỤNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT 

BUỘC: KHÔNG. 

4. NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI BỊ 

ĐỀ NGHỊ: KHÔNG. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1 - ĐỒNG NAI 

 

SỐ: 14/2025/QĐ-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

 

ĐỒNG NAI, NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2025 
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5. NHỮNG NGƯỜI KHÁC: KHÔNG. 

NHẬN THẤY 

THEO HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ DO CÔNG AN PHƯỜNG P, TRẦN DUY P 

LÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY. NGÀY 04/5/2025, 

TRẦN DUY P CÓ HÀNH VI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY VÀ 

ĐƯỢC TRẠM Y TẾ PHƯỜNG P XÁC ĐỊNH TRẦN DUY P CÓ NGHIỆN 

MA TÚY TỔNG HỢP DẠNG ĐÁ (METHAMPHETAMINE). 

NGÀY 12/5/2025, CÔNG AN PHƯỜNG P – CÔNG AN TỈNH Đ CÓ 

VĂN BẢN SỐ 128A/ĐN-CAP VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ XEM XÉT HỒ SƠ ĐỀ 

NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 

ĐỐI VỚI TRẦN DUY P. 

Ý KIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HỌP: KHÔNG. 

- Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG AN PHƯỜNG P – CÔNG AN TỈNH 

Đ ĐỀ NGHỊ ĐƯA ANH TRẦN DUY P VÀO CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA 

TÚY TỈNH ĐỒNG NAI. 

- Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 1 

– ĐỒNG NAI: TRÌNH TỰ LẬP HỒ SƠ, THỤ LÝ VỤ VIỆC VÀ TRÌNH TỰ, 

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN LÀ ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 

LUẬT. ĐỀ NGHỊ ĐƯA ANH TRẦN DUY P VÀO CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

NGHIỆN MA TÚY TỈNH ĐỒNG NAI VỚI THỜI GIAN CHẤP HÀNH TỪ 18 

ĐẾN 24 THÁNG. 

XÉT THẤY 

[1] VỀ CĂN CỨ, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:  

VÀO NGÀY 04/5/2025, TẠI BÃI ĐẤT TRỐNG GẦN NHÀ TRẦN 

DUY P THUỘC TỔ D, KHU PHỐ V, PHƯỜNG P, THÀNH PHỐ B, TỈNH 

ĐỒNG NAI (NAY LÀ PHƯỜNG P, TỈNH ĐỒNG NAI) ANH TRẦN DUY P 

CÓ HÀNH VI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY. THEO PHIẾU KẾT 

QUẢ XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY CỦA TRẠM Y TẾ 

PHƯỜNG P XÁC ĐỊNH TRẦN DUY P CÓ NGHIỆN MA TÚY TỔNG HỢP 

DẠNG ĐÁ (METHAMPHETAMINE). NGÀY 12/5/2025, CÔNG AN 

PHƯỜNG P ĐÃ LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI ANH 

TRẦN DUY P LÀ CÓ CĂN CỨ VÀ ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.  

NGÀY 12/5/2025, CÔNG AN PHƯỜNG P – CÔNG AN TỈNH Đ CÓ 

VĂN BẢN SỐ 128A/ĐN-CAP VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 

ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TRẦN DUY P. 

ANH TRẦN DUY P LÀ NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM 

HÀNH CHÍNH, NHẬN THỨC RÕ TÁC HẠI CỦA MA TÚY ĐỐI VỚI BẢN 
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THÂN VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY LÀ VI PHẠM 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NHƯNG VẪN VI PHẠM. DO ĐÓ, TRẦN 

DUY P THUỘC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH 

CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC THEO QUY ĐỊNH 

TẠI ĐIỀU 95, 96 CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH; ĐIỀU 32 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021; ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 33 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2021/NĐ-CP NGÀY 21/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ, 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG MA 

TÚY, LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CAI NGHIÊN MA TÚY 

VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIÊN MA TÚY. VIỆC ĐƯA TRẦN DUY P 

VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC LÀ ĐỂ CHỮA BỆNH, LAO ĐỘNG, 

HỌC NGHỀ DƯỚI SỰ QUẢN LÝ CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 

ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI, ĐỒNG THỜI CẢNH CÁO 

GIÁO DỤC VÀ PHÒNG NGỪA CHUNG. 

[2] VỀ THỜI HIỆU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI 

NGHIỆN BẮT BUỘC: NGÀY 04/5/2025, TRẦN DUY P CÓ HÀNH VI SỬ 

DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY, SAU ĐÓ BỊ CÔNG AN PHƯỜNG P 

PHÁT HIỆN VÀ LẬP BIÊN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH. THEO QUY 

ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOẢN 2 ĐIỀU 6 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH THÌ TRƯỜNG HỢP NÀY HIỆN ĐANG TRONG THỜI HIỆU ÁP 

DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC. 

[3] VỀ THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BĂT BUỘC: 

ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 103 LUẬT XỬ LÝ 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH; NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2021/NĐ-CP NGÀY 

21/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ, QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY, LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

VỀ CAI NGHIÊN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIÊN MA TÚY; 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC 

NGÀY 01/3/2025 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 

ĐẾN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO 

TRƯỜNG G, CƠ SỞ G1 BẮT BUỘC, CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC. 

[4] NHƯ VẬY, VIỆC CÔNG AN PHƯỜNG P – CÔNG AN TỈNH Đ ĐỀ 

NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 

ĐỐI VỚI TRẦN DUY P LÀ PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 

VÌ CÁC LẼ TRÊN, 

CĂN CỨ CÁC ĐIỀU 6, 9, 95, 96, 104 VÀ ĐIỀU 105 LUẬT XỬ LÝ VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH; CĂN CỨ KHOẢN 1 ĐIỀU 32 LUẬT PHÒNG 

CHỐNG MA TÚY NĂM 2021; PHÁP LỆNH SỐ 03/2022/UBTVQH15 NGÀY 

13/12/2022 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ TRÌNH TỰ THỦ 

TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH 

CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN; NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2021/NĐ-CP NGÀY 

21/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ, QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 
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LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY, LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

VỀ CAI NGHIÊN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC 

NGÀY 01/3/2025 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 

ĐẾN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO 

TRƯỜNG G, CƠ SỞ G1 BẮT BUỘC, CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC. 

QUYẾT ĐỊNH 

1. ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ 

CAI NGHIỆN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI ANH TRẦN DUY P, SINH NĂM 1986; 

NƠI CƯ TRÚ: TỔ D, KHU PHỐ V, PHƯỜNG P, THÀNH PHỐ B, TỈNH 

ĐỒNG NAI (NAY LÀ PHƯỜNG P, TỈNH ĐỒNG NAI) VÀO CƠ SỞ CAI 

NGHIỆN MA TÚY SỐ 1 TỈNH ĐỒNG NAI CÓ ĐỊA CHỈ: ẤP C, XÃ S, 

HUYỆN X, TỈNH ĐỒNG NAI (NAY LÀ XÃ X, TỈNH ĐỒNG NAI). 

2. THỜI GIAN CHẤP HÀNH TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 

LÀ 20 (HAI MƯƠI) THÁNG, KỂ TỪ NGÀY NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN 

PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH BỊ TẠM GIỮ ĐỂ ĐƯA ĐI CƠ SỞ CAI 

NGHIỆN BẮT BUỘC.  

3. NGƯỜI BỊ ĐỀ NGHỊ CÓ QUYỀN KHIẾU NẠI TRONG THỜI HẠN 

05 NGÀY KỂ TỪ NGÀY NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH; CƠ QUAN ĐỀ 

NGHỊ CÓ QUYỀN KIẾN NGHỊ, VIỆN KIỂM SÁT CÙNG CẤP CÓ QUYỀN 

KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH NÀY TRONG THỜI HẠN 05 NGÀY LÀM 

VIỆC KỂ TỪ NGÀY TÒA ÁN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH. 

4. QUYẾT ĐỊNH NÀY CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY HẾT THỜI HẠN 

KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, KHÁNG NGHỊ MÀ KHÔNG CÓ KHIẾU NẠI, 

KIẾN NGHỊ, KHÁNG NGHỊ. 

5. CÔNG AN PHƯỜNG P – CÔNG AN TỈNH Đ THI HÀNH QUYẾT 

ĐỊNH NÀY THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 

NƠI NHẬN: 
- VKSND KHU VỰC 1 – ĐỒNG NAI; 
- CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1 TỈNH 

ĐỒNG NAI; 
- UBND PHƯỜNG PHƯỚC TÂN; 
- CÔNG AN PHƯỜNG PHƯỚC TÂN; 
- ANH TRẦN DUY PHONG; 
- LƯU HỒ SƠ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

BÙI THỊ BÍCH HỒNG 

 


